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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 27/2020/HS-PT 

Ngày 07-9-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hùng  

Các Thẩm phán: Ông Hà Văn Chương và bà Nguyễn Thanh Hương
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Đậu Thị Tuyết Hảo - Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 40/2020/TLPT-HS ngày 17 tháng 8 

năm 2020 đối với bị cáo Vũ Đức H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 58/2020/HS-ST ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành 

phố T, tỉnh Tuyên Quang.      

 Bị cáo có kháng cáo: 

Vũ Đức H, sinh ngày 31 tháng 7 năm 2005, tại tỉnh Tuyên Quang. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 01, phường H, thành phố T, tỉnh Tuyên 

Quang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 

9/12; nghề nghiệp: Học sinh; con ông Vũ Tuấn C, sinh năm 1972 và bà Khuất Thị 

L, sinh năm 1974; Anh, chị em ruột: Có 05 người, bị cáo là thứ ba; vợ, con: Chưa 

có. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 19/9/2019 bị Công an phường H, thành phố T, tỉnh Tuyên 

Quang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản, bằng hình thức 

phạt Cảnh cáo (Quyết định số 000235/QĐ-XPHC ngày 19/9/2019). 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

- Người đại diện của bị cáo: Anh Vũ Tuấn C, sinh năm 1972 (là bố của bị cáo). 

Địa chỉ: Số nhà 236, tổ 01, phường H, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Kim Tuyến - Trợ giúp viên pháp 

lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Tuyên Quang. Có mặt. 
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- Đại diện Trường THCS H, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang: Bà Nguyễn 

Thị Thúy N, Hiệu trưởng và Bà Lục Thị Hồng T - Giáo viên Trường THCS H. Có 

mặt.  

- Đại diện bị hại: Bà Trương Thị L, sinh năm 1981. Địa chỉ: Tổ 16, phường 

M, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 13/10/2019, Vũ Đức H, sinh ngày 31/7/2005 (14 tuổi 

02 tháng 13 ngày) cùng các bạn Nguyễn Hải L, Nguyễn H H, Bùi Đức T, Nguyễn 

Văn C và Tô Đức T đến khu vực sân Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang (thuộc tổ 11, 

phường P, thành phố T) để chơi. Khi đến nơi thì nhóm của Vũ Đức H có gặp 

Dương Gia B cùng các bạn Nguyễn Viết T, Nguyễn Minh Q, Nguyễn Trường G, 

Nông Ngọc Việt K, Đào Gia H, Đinh Nguyễn Hải N, Đặng Văn Hoàng D, Nguyễn 

Tiến A và Lương Hoàng M đang chơi ở đó. Khi đang chơi thì Dương Gia B nhìn 

thấy đôi dép của mình để ở mép tường vào B tàng bị mất một số hình ảnh dán trên 

dép, B nói: “Hình dán trên dép của tao đâu”; lúc này B nhìn thấy Nguyễn Viết T 

đang dùng tay đẩy Đặng Văn Hoàng D. B nói tiếp “Không đánh được thì đừng có 

nói”. Vũ Đức H cho rằng B nói mình, nên Vũ Đức H lao về phía B dùng tay, chân 

đấm đá nhiều nhát vào vùng đầu, bụng, sườn của Dương Gia B (Sinh ngày 

03/9/2006, 13 tuổi 01 tháng 10 ngày). B lùi lại phía sau thì Nguyễn Viết Trường và 

Đinh Nguyễn Hải N vào can ngăn và giữ Vũ Đức H, thì B dùng tay đấm một nhát 

vào mặt Vũ Đức H. Trong lúc vào can ngăn N bị một số bạn trong nhóm của Vũ 

Đức H (không xác định được tên tuổi, địa chỉ) lao vào dùng tay, chân đấm, đá. N 

nhặt 01 đoạn gậy bằng gỗ vụt 01 phát vào người Vũ Đức H. Sau đó Vũ Đức H 

vùng ra được tiếp tục dùng tay, chân đấm, đá nhiều phát vào vùng bụng, đùi của B 

làm B bị thương. Vũ Đức H đi xuống khu vực chân cầu thang của B tàng để lấy xe 

đạp đi về thì gặp Nguyễn Viết T. Vũ Đức H nhặt 01 đoạn gậy bằng ống nước nhựa 

màu xanh dài khoảng 50cm vụt 02 phát vào vùng đầu bên trái của Nguyễn Viết T 

và lao vào vật lộn nhau thì Nguyễn Văn Cvà Tô Đức T vào can ngăn. Cương dùng 

tay đánh một nhát vào cánh tay của Nguyễn Viết T, sau đó sự việc chấm dứt tất cả 

đi về. Còn B và A đi đến lớp học thêm Tiếng Anh, sau đó về nhà đến khoảng 00 

giờ 30 phút ngày 14/10/2019 B bị đau bụng, được người nhà đưa đến Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu và điều trị. 
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Tại Bản Kết luận pháp y về thương tích số 248/2019/TgT ngày 14/11/2019 

của Trung tâm pháp y tỉnh Tuyên Quang, kết luận đối với Dương Gia B. Dấu hiệu 

chính qua giám định: Cắt lách toàn bộ 30%. Đụng dập thận trái 06%. Các sẹo kích 

thước như mô tả 08%. Cơ chế, vật gây thương tích: Chấn thương bụng kín có vỡ 

lách, đụng dập thận như trên là do vậy tầy tác động trực tiếp gây nên. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 39% (Ba mươi chín phần trăm) 

theo phương pháp cộng lùi. 

Với nội dung vụ án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2020/HS-ST 

ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Tuyên Quang đã 

quyết định:  

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; Các Điều 54, Điều 91, Điều 101; Các 

điểm b, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố: 

Bị cáo Vũ Đức H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đức H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi chấp hành án phạt tù. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bị cáo Vũ Đức H kháng cáo với nội dung xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Đức H bổ sung nội dung kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang phát biểu quan điểm:  

Về thủ tục tố tụng đảm B đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo của bị cáo 

hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng. 

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án 

trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, đánh giá 

mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ để xét xử bị cáo Vũ Đức H 03 năm 

tù về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa 

phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình; đã tác động gia đình bồi thường tiếp số tiền 9.000.000 đồng cho gia đình 

bị hại; đại diện bị hại và Trường THCS H, thành phố T xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin cho bị cáo được hưởng án treo; bị cáo xuất trình Biên lai nộp tiền án phí hình sự 

sơ thẩm 200.000 đồng và Huân chương kháng chiến Hạng Nhì, kèm theo Huy hiệu 

45 năm tuổi Đảng của ông nội bị cáo là ông Vũ Viết H. Đây là những tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 
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Bộ luật Hình sự. Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự 

sơ thẩm; giảm một phần hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo.  

Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; điểm c khoản 3 Điều 134; Các Điều 54, Điều 65; Điều 91, Điều 

101; các điểm b, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đức H 02 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

là 04 năm. Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú giám sát, giáo dục bị 

cáo trong thời gian thử thách án treo. 

Trợ giúp viên pháp lý bà Nguyễn Kim Tuyến bào chữa cho bị cáo trình bày 

luận cứ: Nhất trí tội danh, điều luật và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

như đề nghị của Kiểm sát viên. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét độ 

tuổi, khả năng nhận thức; ý thức ăn năn, hối cải, khắc phục bồi thường toàn bộ 

thiệt hại và động cơ mục đích phạm tôi của bị cáo theo nguyên tắc xét xử đối với 

người chưa thành niên phạm tội để sửa bản án hình sự sơ thẩm; giảm một phần 

hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo; giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã 

nơi cư trú giám sát, giáo dục để bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. 

Người đại diện của bị cáo, anh Vũ Tuấn C trình bày: Nhất trí như quan điểm 

đề nghị của Viện kiểm sát, không có ý kiến bổ sung gì thêm. 

Đại diện bị hại bà Trương Thị L có ý kiến: Nhất trí như quan điểm đề nghị 

của Viện kiểm sát, giảm một phần hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo, 

ngoài ra  không có ý kiến bổ sung gì thêm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Đức H tiếp tục khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại 

phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Khoảng 16 giờ ngày 13/10/2019, tại khu 

vực sân trước nhà Bảo Tàng tỉnh Tuyên Quang, thuộc tổ 11, phường P, thành phố 

T, tỉnh Tuyên Quang, bị cáo Vũ Đức H đã thực hiện hành vi dùng tay, chân đấm, 

đá nhiều phát vào vùng đầu, vùng bụng, sườn, đùi của bị hại Dương Gia B, dẫn 

đến hậu quả bị hại B bị thương tích vỡ lá lách, đụng dập thận trái tổn thương cơ thể 

là 39%. 

 [2] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo: Hành vi 

phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người 
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khác với lỗi cố ý, gây thương tích nặng cho bị hại; gây mất trật tự, an toàn xã hội tại 

địa phương; nhân thân bị cáo trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính ngày 19/9/2019 bằng hình thức Cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài 

sản. Do vậy, cần áp dụng một mức hình phạt tù nghiêm khắc, tương xứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. 

Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo H mới tròn 14 tuổi 02 tháng 

13 ngày, đang là học sinh lớp 9 - Trường THCS H, thành phố T; độ tuổi của H chưa 

phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần; trình độ văn hóa, nhận thức 

pháp luật cũng như khả năng nhận thức về tính chất nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi còn rất hạn chế. Nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến bị cáo H thực 

hiện hành vi phạm tội là do cùng nhóm bạn bè rủ nhau mục đích đi chơi, khi gặp B 

mới xảy ra xô xát với nhóm bạn của B; cùng lúc đó H đã đấm, đá vào người của B 

gây thương tích; hành vi của H đánh gây thương tích cho B chỉ bằng chân, tay, 

đấm, đá, hoàn toàn mang tính bột phát, không có dự mưu trước. Nguyên tắc xử lý 

đối với người dưới 18 tuổi chủ yếu là nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa 

chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội; việc truy 

cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi, đặc biệt là người từ đủ 14 tuổi đến 

dưới 16 tuổi chỉ trong trường hợp thật cần thiết; người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến 

dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng có thể được áp dụng hình phạt cải tạo 

không giam giữ hoặc có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định 

tại Điều 91, Điều 100 Bộ luật hình sự. 

Việc Tòa án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và nguyên tắc xét xử 

đối với người dưới 18 tuổi theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134; các Điều 

54, Điều 91, Điều 101; các điểm b, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, mức 

hình phạt áp dụng 03 năm tù đối với bị cáo H người chưa thành niên phạm tôi là có 

phần nghiêm khắc, đặc biệt là khi phạm tội bị cáo H mới đủ 14 tuổi 02 tháng 13 

ngày. 

 [3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo, 

Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tác động gia đình bồi thường 

bồi thường toàn bộ thiệt hại theo thỏa thuận là 50.000.000 đồng (Bồi thường tại giai 

đoạn sơ thẩm là 41.000.000 đồng; tiếp tục bồi thường cho bị hại tại phiên tòa phúc 

thẩm số tiền 9.000.000 đồng); đại diện bị hại và Trường THCS H, thành phố T xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo; bị cáo xuất trình thêm 

Biên lai nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và Huân chương kháng chiến 



6 
 

Hạng Nhì, kèm theo Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng của ông nội bị cáo là ông Vũ Viết 

H. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cần áp dụng cho bị cáo 

theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trong đó có tình tiết giảm nhẹ mới, có nơi cư trú ổn định, 

rõ ràng, là học sinh đang học lớp 9, xuất thân từ gia đình bố mẹ có hoàn cảnh khó 

khăn,... nên không cần thiết cách ly bị cáo ngoài xã hội; chấp nhận đơn kháng cáo 

của bị cáo, giảm một phần hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo, như đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ điều kiện để giáo dục, giúp 

đỡ bị cáo học tập, sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh về nhân cách, trở thành 

công dân tốt có ích cho xã hội. 

[5] Về tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành 

tố tụng và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật. 

[6] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Ghi nhận bị 

cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Đức H, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số  58/2020/HS-ST ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố 

T, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau: 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134, Điều 54, Điều 65, Điều 91, Điều 101, các 

điểm b, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đức H 02 (Hai) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 04 (Bốn) năm; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án hình sự phúc thẩm. 

Giao bị cáo Vũ Đức H cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. Gia đình 

bố, mẹ bị cáo (Ông Vũ Tuấn C, bà Khuất Thị L) có trách nhiệm phối hợp với Nhà 

trường và Ủy ban nhân dân nơi cư trú giám sát, giáo dục bị cáo trongthời gian thử 

thách án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 68, khoản 2 Điều 93 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 
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treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải 

chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt tù của bản án mới 

theo quy định. 

Về bồi thường dân sự: Ghi nhận người đại diện của bị cáo là ông Vũ Tuấn C 

đã bồi thường cho người đại diện của bị hại bà Trương Thị L số tiền 9.000.000 

đồng (Chín triệu đồng) theo thỏa thuận. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại theo thỏa 

thuận 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) người đại diện bị cáo Vũ Đức H đã 

bồi thường xong toàn bộ. 

Về án phí: Bị cáo Vũ Đức H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Ghi 

nhận bị cáo Vũ Đức H đã nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0001315 ngày 27/7/2020, tại Cục Thi 

hành án tỉnh Tuyên Quang. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND + VKSND Tp.T; 

- CQCSĐT Công an Tp. T; 

- Chi cục THADS Tp. T; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Văn phòng TAND tỉnh; 

- Lưu HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

     Nguyễn Minh Hùng 
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